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	                 Kính gửi:


	 Công đoàn các đơn vị trực thuộc.


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn thay thế Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014.
Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam xây dựng Quy chế khen thưởng mới thay thế Quy chế khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-CĐN ngày 04/05/2015. Nhưng theo quy định, trước khi ban hành phải được sự đồng ý kiểm duyệt của Tổng Liên đoàn. Để kịp thời triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đề nghị các đơn vị lưu ý một số điểm mới và tổ chức thực hiện:

1. Tuyến trình khen thưởng cấp Nhà nước.

Tổng Liên đoàn xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lao động... cho các tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành (trước đây tuyến trình theo đơn vị chuyên môn).
2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước trong tổ chức Công đoàn

- Cá nhân: Cán bộ Công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách Công đoàn thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Đối với hình thức khen thưởng quá trình cống hiến: cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung).
- Tập thể: Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các ban, Văn phòng trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.
3. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
- Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống Công đoàn được tính như sau: Mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân với hệ số theo quy định và được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.
- Hệ số mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được quy định cụ thể (có bảng phụ lục đính kèm).
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Phụ lục 1

HỆ SỐ MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO 

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	STT
	Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
	Hệ số mức

tiền thưởng

	I.
	Danh hiệu thi đua

	1.
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
	4,5

	2.
	Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn
	3,0

	3.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	1,0

	4.
	Tập thể lao động xuất sắc
	1,5

	5.
	Tập thể Lao động tiên tiến
	0,8

	6.
	Lao động tiên tiến
	0,3

	7.
	Cờ thi đua của Chính phủ
	12,0

	8.
	Cờ thi đua Tổng Liên đoàn:                    -Toàn diện

                                                         - Chuyên đề
	8,0

	
	
	4,0

	9.
	Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh;CĐ ngành TW:   - Toàn diện                                

                                                         - Chuyên đề
	                4,0

	
	
	2,0

	II.
	Hình thức khen thưởng

	1.
	Huân chương Sao vàng:                            - Tập thể.:       

                                                           - Cá nhân
	92,0 

	
	
	46,0

	2.
	Huân chương Hồ Chí Minh:                      - Tập thể.

                                                           - Cá nhân
	61,0

	
	
	30,5 

	3.
	Huân chương Độc lập hạng Nhất:             - Tập thể

                                                           - Cá nhân 
	30,0

	
	
	15,0 

	4.
	Huân chương Độc lập hạng Nhì:               - Tập thể                                       

                                                           - Cá nhân
	25,0

	
	
	12,5 

	5.
	Huân chương Độc lập hạng Ba:                 - Tập thể

                                                            - Cá nhân 
	21,0

	
	
	10,5 

	6.
	Huân chương Lao động hạng Nhất:           - Tập thể 

                                                            - Cá nhân
	18,0

	
	
	9,0 

	7.
	Huân chương Lao động hạng Nhì              - Tập thể:                     

                                                                    - Cá nhân                                            
	15,0

	
	
	7,5 

	8.
	Huân chương Lao động hạng Ba:               - Tập thể

                                                                    - Cá nhân                                          
	9,0

	
	
	4,5 

	9.
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:       - Tập thể 

                                                           - Cá nhân
	7,0

	
	
	3,5 

	10.
	+ Bằng khen toàn diện của TLĐ:               - Tập thể 

                                                           - Cá nhân

+ Bằng khen chuyên đề của TLĐ:             - Tập thể

                                                           - Cá nhân
	                 2,0

	
	
	1,0 

	
	
	1,4

	
	
	0,7 

	11.
	Bằng Lao động sáng tạo
	1,3

	12.
	Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN: 

+ Bằng khen toàn diện:                              - Tập thể.

                                                           - Cá nhân.

+ Bằng khen chuyên đề:                           - Tập thể

                                                          - Cá nhân 
	                 

	
	
	1,0

	
	
	0,5

	
	
	0,8

	
	
	0,4

	13.
	Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

                                                                  - Tập thể

                                                                  - Cá nhân
	

	
	
	0,6

	
	
	0,3 

	14.
	Giấy khen của Công đoàn cơ sở            - Tập thể 

                                                               - Cá nhân
	                0,3 

	
	
	0,15
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